
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,246.35 -0.66% -1.61%
HNX 222.95 -1.20% -1.97%
VN30 1,313.04 -0.57% -2.36%
UPCOM 93.62 -0.76% -1.51%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 145.40
Tổng GTGD (tỷ) 15,234.06 -15.98% -15.98%

INTRADAY VNINDEX 6/1/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,030 -0.65% -1.92%
FUEMAV30 15,940 0.25% -2.09%
FUESSV30 16,400 -0.49% -1.80%
FUESSV50 19,700 -0.51% -1.99%
FUESSVFL 21,290 -0.75% -3.67%
FUEVFVND 32,610 -1.18% -2.71%
FUEVN100 17,600 -0.62% -1.79%

VN30F2501 1,318.9 -0.48%
VN30F2502 1,325.0 -0.44%
VN30F2503 1,328.0 -0.29%
VN30F2506 1,332.0 -0.24%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,307.05 -1.47% -1.47%
Shanghai 3,206.92 -0.14% -4.32%
Hang Seng 19,688.29 -0.36% -1.85%
Kospi 2,488.64 1.91% 3.72%
BSE Sensex 78,073.11 -1.42% -0.64%
STI (Singapore) 3,814.68 0.35% 0.71%
SET (Thái Lan) 1372.65 -0.87% -1.97%
Dầu Brent ($/thùng) 76.42 -0.26% 1.83%
Vàng ($/ounce) 2,631.93 -0.56% -0.12%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.91% -9 -6
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.43% -1 -5

TPCP - 10 năm 2.90% 10 5

USD/VND 25,553               0.01% 0.01%

EUR/VND 26,891               0.00% -1.38%

CNY/VND 3,557                 0.00% -0.11%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
6/1/2025

Chứng khoán Châu Á đa số giảm điểm trong phiên hôm nay. Thị trường Nhật

Bản lao dốc chủ yếu ảnh hưởng bởi nhóm sản xuất ô tô khi các doanh nghiệp

này chịu ảnh hưởng từ áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tỷ giá USD/VND biến động trái chiều. Hiện giá mua USD nằm trong khoảng

25.192 - 25.253 VND/USD, với BIDV là nhà băng có giá mua USD cao nhất. Chiều

bán USD tăng 3 đồng theo biên độ giao dịch, đồng loạt ở mức 25.553 VND.

Ngày thực hiện

VNIndex lao dốc trong bối cảnh các số liệu kinh tế Việt Nam tháng 12/2024

được công bố. Hầu như toàn bộ các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, tiêu

cực nhất là nhóm hóa chất, dịch vụ tài chính và bảo hiểm. Trái lại, ngân hàng và

công nghệ truyền thông lại ngược dòng tăng điểm.

ETF & PHÁI SINH
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Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Xây dựng và Vật liệu

Bất động sản

Hàng cá nhân & Gia dụng
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,900     0.98% 0.98% 3,142,150        3,420,684        
BID 38,800     1.57% 1.44% 9,368,581        10,002,391      
CTG 37,200     0.00% -4.37% 10,560,382     10,192,125      
TCB 23,600     0.00% -3.28% 14,388,540     16,123,640      
VPB 18,800     0.27% -2.34% 11,800,626     16,063,752      
MBB 24,400     -1.21% -1.61% 21,493,246     29,948,132      
HDB 24,500     0.20% -8.07% 10,842,459     10,025,167      
TPB 16,050     -0.93% -3.60% 12,602,600     16,095,556      
STB 36,250     0.42% -4.23% 17,607,101     17,656,153      
VIB 19,150     0.00% -3.04% 16,392,719     12,732,580      
ACB 24,800     -1.20% -2.36% 23,315,500     18,567,782      
SHB 10,300     0.49% 0.49% 29,294,974     36,675,201      

SSB 16,750     -0.30% 0.30% 2,431,653        3,227,545        
GAS 67,500     -0.74% -1.03% 1,059,005        1,275,641        

POW 11,550     -2.12% -4.94% 10,893,409     12,940,903      
PLX 38,350     -0.26% 0.39% 1,361,019        1,501,740        
VIC 40,500     0.00% -0.12% 2,392,310        2,691,813        

VHM 40,000     0.00% -0.74% 5,170,202        5,469,303        
VRE 17,150     -0.29% 0.00% 7,490,050        10,862,027      
VNM 62,500     -0.79% -1.26% 3,033,243        3,479,912        
MSN 67,200     -3.59% -4.14% 6,525,625        8,142,952        
SAB 53,600     -2.55% -4.46% 1,589,983        1,866,127        
BCM 70,300     -0.28% 0.72% 321,352           784,048            
BVH 48,500     -2.51% -6.73% 1,830,422        1,865,037        
VJC 99,700     0.20% -0.40% 826,768           1,063,869        
FPT 149,300  0.20% -0.80% 6,085,518        6,097,225        
MWG 57,000     -2.73% -6.56% 8,006,643        8,673,828        
GVR 29,400     -2.97% -3.76% 3,056,949        4,488,378        
SSI 24,900     -1.78% -5.86% 16,313,738     18,535,359      
HPG 26,050     -2.07% -2.62% 21,961,676     26,923,754      
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ACB: Ngân hàng ACB đã phát đi thông cáo về những thông tin được lan truyền 

trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của ngân hàng. Ngân hàng cho 

biết đã nhận được thông tin về một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để 

livestream đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển 

tiền ra nước ngoài hàng chục triệu đô,...

Nội dung

Đến 25/12, tín dụng nền kinh tế tăng 13,82%;

Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa cho 28 nhà thầu quốc phòng Mỹ;

GDP Việt Nam tăng 7,09% trong năm 2024;

Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào thời điểm phù hợp.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị;

CPI Việt Nam năm 2024 tăng 3,63%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Petrovietnam gấp rút thi 

công Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3&4 với mục tiêu vận hành thương mại 

vào tháng 6/2025.

VIC: Tại buổi công bố Quy hoạch TP.HCM, Thủ tướng cho biết đã giao Tập đoàn 

Vingroup nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông ngầm từ trung tâm TP.HCM 

đến Cần Giờ.

VNM: VNM đang có kế hoạch tái định hình hình ảnh của CTCP Giống Bò sữa Mộc 

Châu (MCM) để thu hút khách hàng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BCM: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa 

chọn nhà đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP Cần Thơ) giai đoạn 2 với 540 ha.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,246.35 -0.66% -1.61%
HNX 222.95 -1.20% -1.97%
VN30 1,313.04 -0.57% -2.36%
UPCOM 93.62 -0.76% -1.51%
Net Foreign buy (B) 145.40
Total trading value (B) 15,234.06 -15.98% -15.98%

INTRADAY VNINDEX 1/6/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,030 -0.65% -1.92%
FUEMAV30 15,940 0.25% -2.09%
FUESSV30 16,400 -0.49% -1.80%
FUESSV50 19,700 -0.51% -1.99%
FUESSVFL 21,290 -0.75% -3.67%
FUEVFVND 32,610 -1.18% -2.71%
FUEVN100 17,600 -0.62% -1.79%

VN30F2501 1,318.90 -0.48%
VN30F2502 1,325.00 -0.44%
VN30F2503 1,328.00 -0.29%
VN30F2506 1,332.00 -0.24%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,307.05 -1.47% -1.47%
Shanghai Component 3,206.92 -0.14% -4.32%
Hang Seng 19,688.29 -0.36% -1.85%
Kospi 2,488.64 1.91% 3.72%
BSE Sensex 78,073.11 -1.42% -0.64%
STI (Singapore) 3,814.68 0.35% 0.71%
SET (Thailand) 1,372.65 -0.87% -1.97%
Brent oil ($/barrel) 76.42 -0.26% 1.83%
Gold ($/ounce) 2,631.93 -0.56% -0.12%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.91% -9 -6
Deposit interest 12M 4.60% 0 0
5 year-Gov. Bond 2.43% -1 -5

10 year-Gov. Bond 2.90% 10 5

USD/VND 25,553           0.01% 0.01%

EUR/VND 26,891           0.00% -1.38%

CNY/VND 3,557              0.00% -0.11%
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MARKET BRIEF
1/6/2025

VNIndex plunged amid the release of Vietnam's economic data for December 2024. 

Almost all sectors were in the red, with the worst performers being chemicals, 

financial services and insurance. On the contrary, banking and technology rose 

against the market trend.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks mostly fell today. The Japanese market's decline was mainly affected

by the automobile manufacturing group as these businesses were affected by

competitive pressure from Chinese businesses.

The USD/VND exchange rate fluctuated in opposite directions. Currently, the USD 

bidding price is in the range of 25,192 - 25,253 VND/USD. The USD asking price 

increased by 3 VND according to the trading range, all at 25,553 VND.

DXG

NTP 22/01/2025

Ex-right Date Last register Date

6/1/2025 7/1/2025

6/1/2025 7/1/2025

Exercise Date

8/1/2025 9/1/2025

SAF

17/01/2025

MBB

SMB

16/01/20257/1/20256/1/2025

7/1/2025 8/1/2025

QNS 9/1/2025 10/1/2025 21/01/2025

SBT 10/1/2025 13/1/2025

040080002004006008001,000

0.27%

0.13%

-0.63%

-0.65%

-0.86%

-1.06%

-1.12%

-1.26%

-1.48%

-1.60%

-2.03%

-2.04%

-2.52%

Banks

Technology

Construction & Materials

Real Estate

Personal & Household Goods

Utilities

Food & Beverage

Oil & Gas

Basic Resources

Industrial Goods & Services

Financial Services

Retail

Chemicals

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 1/6

 1,240

 1,245

 1,250

 1,255

 1,260

 1,265



SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 92,900     0.98% 0.98% 3,142,150        3,420,684        
BID 38,800     1.57% 1.44% 9,368,581        10,002,391      
CTG 37,200     0.00% -4.37% 10,560,382     10,192,125      
TCB 23,600     0.00% -3.28% 14,388,540     16,123,640      
VPB 18,800     0.27% -2.34% 11,800,626     16,063,752      
MBB 24,400     -1.21% -1.61% 21,493,246     29,948,132      
HDB 24,500     0.20% -8.07% 10,842,459     10,025,167      
TPB 16,050     -0.93% -3.60% 12,602,600     16,095,556      
STB 36,250     0.42% -4.23% 17,607,101     17,656,153      
VIB 19,150     0.00% -3.04% 16,392,719     12,732,580      
ACB 24,800     -1.20% -2.36% 23,315,500     18,567,782      
SHB 10,300     0.49% 0.49% 29,294,974     36,675,201      
SSB 16,750     -0.30% 0.30% 2,431,653        3,227,545        
GAS 67,500     -0.74% -1.03% 1,059,005        1,275,641        
POW 11,550     -2.12% -4.94% 10,893,409     12,940,903      
PLX 38,350     -0.26% 0.39% 1,361,019        1,501,740        
VIC 40,500     0.00% -0.12% 2,392,310        2,691,813        
VHM 40,000     0.00% -0.74% 5,170,202        5,469,303        
VRE 17,150     -0.29% 0.00% 7,490,050        10,862,027      
VNM 62,500     -0.79% -1.26% 3,033,243        3,479,912        
MSN 67,200     -3.59% -4.14% 6,525,625        8,142,952        
SAB 53,600     -2.55% -4.46% 1,589,983        1,866,127        
BCM 70,300     -0.28% 0.72% 321,352           784,048            
BVH 48,500     -2.51% -6.73% 1,830,422        1,865,037        
VJC 99,700     0.20% -0.40% 826,768           1,063,869        
FPT 149,300  0.20% -0.80% 6,085,518        6,097,225        
MWG 57,000     -2.73% -6.56% 8,006,643        8,673,828        
GVR 29,400     -2.97% -3.76% 3,056,949        4,488,378        
SSI 24,900     -1.78% -5.86% 16,313,738     18,535,359      
HPG 26,050     -2.07% -2.62% 21,961,676     26,923,754      
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By December 25, economic credit increased by 13.82%;

Vietnam's CPI in 2024 increased by 3.63%, reaching the target set by the National Assembly;

Vietnam's GDP increased by 7.09% in 2024;

South Korean stock market overcame political crisis;

China banned exports to 28 US defense contractors;

China will cut reserve requirement ratio at the appropriate time.

Content

POW: Ha Tinh submits to the Government for approval of PV Power's 

VND60,000 billion project.

VHM: The People's Committee of Long An province has just approved a support 

policy for the Phuoc Vinh Tay New Urban Area project invested by the Vinhomes 

- VIG joint venture.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan Consumer lost 9% in just 2 sessions when facing profit-taking 

pressure.

GVR: Deputy Prime Minister Tran Hong Ha has just signed Decision No. 1664/QD-

TTg dated December 27, 2024 on the investment policy of the Project on 

Investment in Construction and Business of Infrastructure of Rach Bap Expanded 

Industrial Park, Binh Duong Province.

ACB: ACB Bank has issued a statement regarding information being spread on 

social media related to the bank's senior leaders. The bank said it had received 

information about a number of individuals taking advantage of social media to 

livestream and post fabricated and false information about ACB leaders 

gambling, transferring tens of millions of dollars abroad,...
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